
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng        năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 

thực phẩm chức năng cho vận động viên các đội tuyển, bộ môn thuộc  
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông
tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11
tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 
2023, tỉnh Thanh Hóa;
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Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 5210/BC-STC 
ngày 31 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí mua sắm thực phẩm chức năng cho 
vận động viên các đội tuyển, bộ môn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
Thể dục, thể thao Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau: 

1. Dự toán kinh phí: 2.462.612.000 đồng (hai tỷ, bốn trăm sáu mươi hai 
triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng).  

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự 
toán ngân sách tỉnh năm 2023 đã giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
Thể dục, thể thao Thanh Hóa tại Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà th�u gói th�u mua sắm thực 
phẩm chức năng cho vận động viên các đội tuyển, bộ môn thuộc Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh Hóa. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê 
duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các 
điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định. 

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, 
kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh Hóa đảm bảo đ�y đủ, kịp thời theo 
tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán. Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có quyền từ chối các khoản chi 
không đủ điều kiện chi theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật. 

3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh Hóa có 
trách nhiệm: 

a) Quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều 
kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, 
minh bạch, chống thất thoát, lãng phí và thực hiện thanh quyết toán theo đúng 
quy định pháp luật hiện hành.  
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b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, tổ chức lựa chọn và phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà th�u theo kế hoạch lựa chọn nhà th�u được duyệt và thực 
hiện các nội dung có liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.  

c) Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh 
Hóa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - 
ngân sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
về các quyết định của mình. 

4. Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước 
Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động theo 
dõi, hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện 
của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh Hóa theo quy 
định; tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, 
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, thể thao Thanh Hóa và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 Quyết định; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KTTC. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục số 01:  

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

  Đơn vị tính: Đồng. 

STT Tên sản phẩm Thành tiền 

1 AMINO MAGIC 500gram 124.000.000  

2 ARTHROXON PLUS 108 caps 198.750.000  

3 BCAA XPRESS 280G MELON 107.360.000  

4 BCAA + Glutamin Xpress 600g Lime  122.760.000  

5 BCAA XPRESS 700G MELON 40.250.000  

6 Crea - Bomb Passion Fruit Flavor 660gram/hộp 142.000.000  

7 EAA + GLUTAMINE 300G Cherry-Lime 109.900.000  

8 Hot Blood Hardcore Red Fruits Flavored 375 gram/hộp 6.000.000  

9 Isotec Endurance Lemon Ice Tea Flavor 1000g/hộp  206.010.000  

10 Mega Daily One Plus 60 caps 63.180.000  

11 Multi Pro Plus 30 gói dạng viên 120.930.000  

12 OMEGA3 100 CAPS 52.500.000  

13 Revex-16, 108 viên/hộp 134.300.000  

14 Vitargo! 900g Orange 31.500.000  

15 Whey Isolate 2000gram/hộp 501.120.000  

16 Whey Protein Professional 2350gram/hộp 194.370.000  

17 
Whey Protein Professional Chocolate Hazelnut Flavor 
5000gram/hộp 

87.500.000  

18 Whey Protein Professional Kiwi Banana Flavor 30gram 1.000.000  

19 BCAA + Glutamin Xpress 12g lime  1.188.000  

I Tổng giá trị trước thuế 2.244.618.000  

II Thuế giá trị gia tăng 179.569.440  

III Tổng giá trị sau thuế 2.424.187.440  

IV Chi phí lập hồ sơ mời th�u, đánh giá hồ sơ dự th�u  8.897.000 

V 
Chi phí thẩm định hồ sơ mời th�u, thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà th�u  

4.448.000 

VI Chi phí thẩm định giá 24.750.000 

VII 
Chi phí đăng tải hồ sơ mời th�u qua hệ thống mạng đấu th�u 
quốc gia 

330.000 

VIII Tổng cộng 2.462.612.000 
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Ghi chú: Các thông tin về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn 
công nghệ... của sản phẩm, hàng hóa (nếu có) tại dự toán ban hành kèm theo Quyết 
định này chỉ là thông tin tham khảo làm cơ sở xác định dự toán kinh phí giao đơn vị; 
không mang nghĩa phê duyệt các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa 
mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà th�u đáp 
ứng yêu c�u làm hạn chế sự tham gia của các nhà th�u, gây ra sự cạnh tranh không 
bình đẳng. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện mua sắm đảm bảo các quy định pháp 
luật về đấu th�u, lựa chọn nhà th�u, phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn và các quy 
định hiện hành của pháp luật có liên quan theo quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm 
quyền nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền. 



Phụ lục số 02:  

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 
Hình thức lựa 
chọn nhà thầu 

 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 

hiện hợp 
đồng 

1 

Gói th�u số 1: Mua sắm thực 
phẩm chức năng cho vận động 
viên các đội tuyển, bộ môn 
thuộc Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu Thể dục, thể thao 
Thanh Hóa. 

2.424.187.000 

Từ nguồn chi sự 
nghiệp giáo dục và 
đào tạo trong dự toán 
ngân sách tỉnh năm 
2023 đã giao cho 
Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu Thể 
dục, thể thao Thanh 
Hóa tại Quyết định số 
4528/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 12 
năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

Đấu th�u rộng 
rãi trong nước 
qua hệ thống 
mạng đấu th�u 
quốc gia 

Một giai 
đoạn, một 
túi hồ sơ 

 

Quý 
III/2023, 

Quý 
IV/2023 

Trọn 
gói 

60 ngày  

2 
Gói th�u số 2: Tư vấn lập hồ sơ 
mời th�u, đánh giá hồ sơ dự 
th�u. 

8.897.000 
Chỉ định th�u 
theo quy trình 
rút gọn 

 

Quý 
III/2023, 

Quý 
IV/2023 

Trọn 
gói 

40 ngày 

 

3 
Gói th�u số 3: Thẩm định hồ sơ 
mời th�u và thẩm định kết quả 
lựa chọn nhà th�u. 

4.448.000 
Chỉ định th�u 
theo quy trình 
rút gọn 

 

Quý 
III/2023, 

Quý 
IV/2023 

Trọn 
gói 

40 ngày 

 
Tổng cộng 2.437.532.000 

     


